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Theo phân tích của các chuyên gia từ 

Trung tâm Thương mại Châu Á (Asian 

Trade Centre), các nước tham gia TPP 

với mong muốn đạt được kết quả đầy 

tham vọng mà lợi ích kinh tế là rất 

quan trọng. Các mục tiêu chiến lược có 

ý nghĩa rộng lớn và cam kết cuối cùng 

đã giúp củng cố các cam kết trong 

nước đối với các cuộc cải cách đang 

gặp thách thức. Tuy vậy, việc đạt được 

thỏa thuận cuối cùng với tất cả các ưu 

đãi không phải là việc dễ dàng. Nếu như coi TPP là khối lập phương rubik có 12 

mặt, tưởng như mọi thứ đã được sắp xếp thì những miếng ghép cuối cùng lại 

không tương xứng. 

Trong một thỏa thuận có “nhiều người chơi” hơn, thay vì 12 mặt của khối rubik, 

các nhà đàm phán thuộc RCEP phải đạt được thỏa thuận với sự tham gia của 16 

nước. Nhưng có lẽ không phải tất cả các thành viên RCEP đang có mặt tại Manila 

theo cách hoàn toàn tự nguyện. Thay vào đó, họ được đưa vào cuộc chơi. Một số 

nước tham gia vì họ thuộc về ASEAN, một số nước tham gia vì họ đã có hiệp định 

thương mại với ASEAN. Và họ đã tham gia tiến trình phức tạp với 18 vòng đàm 

phán đã qua tại khắp các nước châu Á. Theo kế hoạch ban đầu, giống như TPP, 

các nước kêu gọi xây dựng RCEP trên khuôn khổ các hiệp định hiện tại. Trong 

trường hợp của RCEP, ASEAN đã có 5 hiệp định FTA ASEAN+1 với Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia/New Zealand. Nếu cả 5 hiệp định này có 

nền tảng như nhau thì có lẽ RCEP sẽ đạt được kết quả nhanh hơn và dễ hơn. 

Nhưng trên thực tế các hiệp định ASEAN+1 lại khá khác nhau. Tất cả đều bao 

gồm tiếp cận thị trường về hàng hóa. Ngay cả phạm vi hàng hóa cũng có nhiều 

khác biệt về cách điều chỉnh các dòng thuế, cắt giảm thuế và xử lý các quy tắc 

xuất xứ đi cùng với cắt giảm thuế. Dịch vụ và đầu tư đều không được điều chỉnh 

đầy đủ trong cả 5 hiệp định. Nhiều yếu tố hiện đại hơn của một hiệp định thương 

mại cũng bị thiếu. Vì vậy việc kết hợp các hiệp định ASEAN+1 với nhau dường 

như trở nên ít hữu ích hơn so với dự kiến ban đầu. Hơn nữa, bất kỳ quốc gia nào 

cũng sẵn sàng thiết lập một thỏa thuận mà không phải lúc nào cũng sẵn sàng với 

một nhóm đối tác khác. Các thành viên của RCEP đa dạng hơn TPP với sự tham 

gia từ nước kém phát triển với thu nhập bình quân đầu người thấp nhất trong khu 

vực đến các quốc gia giàu nhất và tiên tiến nhất trên hành tinh. RCEP bao gồm cả 

các quốc gia nhỏ bé và cả những nước có dân số khổng lồ. Trong những giai đoạn 
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đầu của một đàm phán phức tạp, các cuộc thảo luận đều mang tính trừu tượng và 

xoa dịu bằng sự nỗ lực, nhiệt tình để bắt đầu một hiệp định lớn và quan trọng. 

Cho đến nay, sau 18 phiên đàm phán và không thể bỏ qua các chủ đề khó khăn 

được nữa. Tiến trình RCEP trở nên tẻ nhạt. ASEAN giữ vai trò dẫn dắt trong đàm 

phán, có nghĩa là mọi phiên đàm phán, ở mọi nhóm công tác, 10 thành viên 

ASEAN đều phải họp nội bộ trước cả ngày. 6 nước đối tác khác có thể (không 

phải luôn luôn nhưng đến thời điểm này) cũng họp nội bộ. Sau đó, các cuộc thảo 

luận được bắt đầu với 16 nước ở tất cả các nhóm công tác. Quá trình này lặp lại ở 

mỗi phiên đàm phán hoặc các nhóm công tác và tiểu nhóm trong RCEP. 

Sau mỗi phiên đàm phán, 16 nước đều quay trở về để thảo luận trong nước. Theo 

kế hoạch phiên đàm phán toàn thể tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 7 với sự lặp 

lại toàn bộ các hoạt động trên và hơn 850 quan chức sẽ tiếp tục thảo luận trong 

khoảng 10-12 ngày. Trong khoảng từ nay đến phiên thứ 19, các nước sẽ có các 

phiên họp giữa kỳ để giải quyết các vấn đề cụ thể. Thực trạng của ASEAN cho 

thấy khối rubik RCEP khó có thể giải quyết hoàn toàn trước khi kết thúc đàm 

phán. Điều này là chắc chắn nếu mục tiêu thông báo một số giải pháp vào cuối 

năm nay khi ASEAN kỷ niệm 50 năm thành lập. Khoảng cách giữa kết quả hiện 

nay và kết quả cuối cùng rất đáng kể. Với ASEAN thì hội nhập khu vực là một 

tiến trình chứ không phải là điểm đến và đó chính là vấn đề với RCEP. Việc đạt 

được kết quả cuối cùng vẫn là một mục tiêu thách thức. Giải quyết một khối rubik 

bình thường với ba mặt đã đủ khó khăn rồi, nên với một khối có 16 mặt thì cần có 

sự kiên nhẫn và kỹ năng đàm phán của những người liên quan. 
Nguồn: Trung tâm thương mại Châu Á 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/06/2017-15/07/2017 

 

Nước thông báo Số lượng 

TB 

Vấn đề thông báo 

Argentina 5 Thiết bị sử dụng gas gia dụng, Sản phẩm vệ sinh gia đình; 

Sản phẩm công nghệ y tế; Dimethyl dicarbonate (DMDC); 

Cồn metyl hoặc methanol 

Ai Cập 10 Thiết bị điện gia dụng; Đồ chơi; Thiết bị cho trẻ em; Thạch 

cao và các sản phẩm gốc thạch cao; Đồ trang sức; Dụng cụ 

quang học; Sản phẩm hóa chất, dệt và kỹ thuật; Nhãn hiệu 

suất năng lượng cho điều hòa không khí; Mỡ ăn được và 

dầu 

Ả Rập Xê Út 1 Thiết bị đun nước 

Brazill 9 Hệ thống và thiết bị sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời; 

Lốp khí nén xe đạp dành cho người lớn;  Các chất độc hại; 

Dược phẩm; Ti vi  

Canada 6 Dược phẩm; Xe cơ giới; Bia; Thuốc 

Chile 10 Thiết bị đun nước nóng sử dụng gas gia dụng; Thiết bị điều 

hòa không khí; Nồi hơi; Thiết bị y tế 

Costa Rica 3 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Đài Loan 5 Lốp xe máy; Ống xả thiết bị đun nước nóng bằng khí gas; 

Giường trẻ em; Các chất hoá học độc hại  

Hàn Quốc 1 Chất hạn chế và cấm 

Honduras 2 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Hồng Kông 1 Sữa bột cho trẻ sơ sinh 

Ecuador 4 Bộ chuyển đổi tĩnh; Phế liệu 

El Salvador 3  Gia cầm và trứng; Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Liên minh                

Châu Âu 

5 Sản phẩm Bi ô xít; Mỹ phẩm 

Mexico 3 Máy điều hòa không khí; Sản phẩm dầu mỏ 

Nam Phi 1 Trái cây; Rau 

Nhật Bản 3 Dược phẩm; Các chất có khả năng tác động đối với hệ thần 

kinh trung ương;  

Nicaragua 2 Sữa và các sản phẩm từ sữa 

Peru 2 Bơ thực vật 

Pakistan 1 Kem dưỡng da 

Paraguay 2 Bơ thực vật 

Philippines 3 Máy móc, dụng cụ nông nghiệp; Xi măng Portland 

Singapore 2 Các sản phẩm được điều chỉnh bởi Chương trình ghi nhãn 

hiệu quả sử dụng nước bắt buộc  (MWELS)  và Chương 

trình ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước tự nguyện  (VWELS) 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/


BẢN TIN TBT VIÊṬ NAM 
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Sri Lanka 1 Vòi, van 

Thụy Điển 1 Mỹ phẩm 

Trung Quốc 2 Thiết bị y tế; thực phẩm 

Thái Lan 5 Xe máy; Cầu chì và các thiết bị bảo vệ quá dòng khác; 

Thuốc lá; Thép cuộn cán nóng 

Thổ Nhĩ Kỳ 5 Quả hạch; Các sản phẩm liên quan đến năng lượng; Chất 

tẩy rửa; Vật liệu đóng gói bằng gỗ  

Uganda 81 Xe đã qua sử dụng; Bồn thép đúc sẵn; Sản phẩm thép 

carbon cán nguội; Thịt và sản phẩm thịt; Giày dép; Các sản 

phẩm cá và thủy sản; Gối dùng trong gia đình; Giày nam; 

Giày nữ; Quần áo nam; Quần áo nữ; Giày trẻ em; Hoạt 

động sản xuất dầu khí ngoài khơi; Phân bón hữu cơ; Phân 

bón vô cơ; Phân bón magnesium sulfat; Thanh đồng, thanh 

và dây đồng;  Ống thép không áp lực; Thức ăn gia súc gia 

cầm; Thức ăn chăn nuôi bò sữa premix; Hạt nhân 

Macadamia; Macadamia nướng; Hạt điều nướng; Bột 

pulse; Xi đánh giày; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Chất khử 

trùng; Natri bicarbonate; Thức ăn chăn nuôi; Chất lỏng hữu 

cơ dễ bay hơi; Dầu thô; Sản phẩm dầu mỏ nói chung; 

Ethanol bị ô nhiễm; Sản phẩm bằng da; Xăng, dầu thô dễ 

bay hơi; Thiết bị cho ngành công nghiệp dầu khí; Nhiên 

liệu lỏng; Dầu nhờn; Hóa chất công nghiệp; Chất lỏng hữu 

cơ; Kem; Mỹ phẩm; Sữa và các sản phẩm từ sữa; Nước 

uống; Nước khoáng; Nước uống đóng chai; Quản lý chất 

thải 

Ukraine 2 Máy hút bụi; Bình áp lực 

Uruguay 1 Thực phẩm ăn liền đóng hộp 

Ý 1 Gạo 

Hoa Kỳ 18 Hệ thống làm lạnh và tủ đông lạnh; Thực phẩm hữu cơ; 

Đậu Garbanzo; Đậu lăng; Thiết bị bảo vệ cá nhân; Sản 

phẩm gỗ composite; Cưa bàn; Chất độc gây ô nhiễm không 

khí; Thực phẩm; Điều hòa không khí xách tay; Sản phẩm 

sợi dệt; Ti vi; Súp lơ; Nho; Khí thải xe cơ giới; Giường 

ngủ và đồ nội thất 

Việt Nam 7 Giày ủng an toàn; Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa; 

Thang máy điện không buồng máy; Thang máy gia đình; 

Hóa chất; Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị; Sản 

phẩm và hàng hoá nói chung 
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Tin cảnh báo tháng 07/2017 

 

Giày ủng an toàn  

Ngày 12/7/2017, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị bảo vệ 

- Giày ủng an toàn. Dự thảo quy chuẩn kỹ 

thuật này nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

đối với giày hoặc ủng an toàn bảo vệ công 

nhân chống lại tác động của vật nặng có thể rơi 

hoặc đè khi làm việc. 

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho: 

• Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng giầy, ủng an toàn; 

• Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Giày hoặc ủng không có đế và lót hoặc không có lớp lót có thể tháo rời không 

thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật này. Mục đích của dự thảo 

nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Các nước thành viên có 60 

ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua 

vào tháng 12 năm 2017.  Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 5/2018. Thông 

tin chi tiết của Dự thảo xem tại:  

http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/Thong%20bao%20

VN/VNM98%20safety%20shoes.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/98 

 

Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa 

Ngày 12/7/2017, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quần áo bảo 

vệ chống nhiệt và lửa. Dự thảo quy chuẩn kỹ 

thuật này quy định các yêu cầu tính năng về 

an toàn lao động đối với trang phục, bao gồm 

bảo vệ chân, mũ trùm và ủng cao đến đầu gối 

kết hợp với quần áo bảo hộ làm bằng vật liệu 

mềm dẻo và được thiết kế để bảo vệ cơ thể người sử dụng khỏi nhiệt/lửa, không đề 

cập đến tay. 

Quy định kỹ thuật này không áp dụng đối với quần áo bảo hộ được sử dụng trong 

chữa cháy và quần áo được sử dụng trong quá trình hàn và đúc. 

Dự thảo quy định kỹ thuật này áp dụng cho: 
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• Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, trang bị quần áo bảo hộ và sử dụng để bảo 

vệ chống nhiệt/lửa; 

• Cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Các 

nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời 

gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2017.  Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

tháng 5/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/Thong%20bao%20

VN/VNM99%20clothing%20against%20heat%20and%20flame.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/99 

 

Thang máy điện không buồng máy  

Ngày 12/7/2017, Việt Nam thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với thang máy điện không buồng 

máy. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này điều 

chỉnh đối với thang máy dùng vận chuyển 

người chơi trong các cơ sở vui chơi công cộng 

và nằm trong danh sách máy, thiết bị và vật tư 

để đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động Thương binh 

Xã hội cấp. 

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho: 

• Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng thang máy tại các 

cơ sở vui chơi công cộng; 

• Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Các 

nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời 

gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2017.  Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

tháng 5/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/Thong%20bao%20

VN/VNM100%20alpine%20slides.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/100 

 

Thang máy gia đình  

Ngày 12/7/2017, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật an toàn với Thang máy gia đình. Theo dự thảo, 

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các loại thang máy điện gia đình được lắp 
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Chuyên mục: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại              Bản tin số 7/2017 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn* Websi te:  www . tb t vn . o r g 

 

7 

đặt cố định, sử dụng để vận chuyển người, 

phục vụ những tầng dừng xác định, được dẫn 

hướng theo phương thẳng đứng hoặc theo 

phương lệch với phương thẳng đứng một góc 

tối đa 15º. 

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho: 

• Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung 

cấp, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng 

Thang máy gia đình; 

• Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Các 

nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời 

gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2017.  Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

tháng 5/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/Thong%20bao%20

VN/VNM101%20homelift.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/101 

 

Hóa chất  

Ngày 10/7/2017, Việt Nam thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất. Cụ 

thể, các quy định bao gồm: 

1. Các yêu cầu chung để đảm bảo an toàn 

trong sản xuất, kinh doanh hoá chất. 

2. Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trong công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, 

trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận sản 

xuất, kinh doanh hoá chất có điều kiện trong công nghiệp. 

3. Điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, 

thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. 

4. Hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp; điều kiện, hồ 

sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hoá chất nguy hiểm trong 

lĩnh vực công nghiệp. 

5. Hoá chất cấm, hoá chất độc. 

6. Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 

7. Khoảng cách an toàn đối với các cơ sở hoá chất nguy hiểm. 

8. Phân loại hóa chất, bảng dữ liệu an toàn hoá chất. 
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9. Khai báo hoá chất, thông tin về hóa chất. 

10. Huấn luyện an toàn hóa chất. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Các 

nước thành viên có 30 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời 

gian dự kiến thông qua vào 07/8/2017.  Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 

9/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:  

http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/Thong%20bao%20

VN/VNM97%20Decree%20detailing%20Chemical%20Law.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/97 

 

Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị  

Ngày 22/6/2017, Việt Nam thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị. Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về các 

yêu cầu kỹ thuật, quản lý đối với việc sử 

dụng, kiểm định và quy trình để kiểm định 

máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị. Quy 

chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho: 

• Các tổ chức, cá nhân sử dụng máy gia tốc; 

• Các tổ chức hoạt động kiểm định máy gia tốc; 

• Các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan... 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng. Các nước thành viên có 

60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua 

vào 23/8/2017.  Chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

http://tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/QCKT%20NN/QCKT%2

0X%20Linac%20Ver%20Date%205.6.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/96 

 

Sản phẩm Bi ô xít  

Ngày 13/7/2017, EU thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 

định Ủy ban phê duyệt propan-1-ol như là một 

chất hoạt tính sử dụng trong các sản phẩm bi ô 

xít loại 1, 2 và 4. Mục đích của dự thảo nhằm   

hài hòa hoá các sản phẩm bi ô xít trên thị 

trường EU. Thời gian dự kiến thông qua vào 
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tháng 10 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố 

trên Tạp chí chính thức của EU. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông 

báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_3176_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/492 

 

Sản phẩm Bi ô xít  

Ngày 13/7/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Quy định Ủy ban phê duyệt axit lactic L (+) như là một chất hoạt tính sử dụng 

trong các sản phẩm bi ô xít loại 2,3 và 4. Mục đích của dự thảo nhằm  hài hòa hoá 

các sản phẩm bi ô xít trên thị trường EU. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 

10 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên 

Tạp chí chính thức của EU. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo 

để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_3177_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/493 

 

Mỹ phẩm  

Ngày 10/7/2017, EU thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 

định Ủy ban sửa đổi phụ lục II và III của Quy 

định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội 

đồng Châu âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Cụ 

thể,  dự thảo quy định này sẽ cấm Tagetes 

erecta, hạn chế việc sử dụng Tagetes patula và 

minuta trong các sản phẩm mỹ phẩm và cấm 

Tagetes patula và minuta trong sản phẩm chống nắng theo khuyến cáo của Ủy ban 

Khoa học về Sản phẩm Tiêu dùng và Uỷ ban Khoa học về An toàn Tiêu dùng. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời 

gian dự kiến thông qua vào quý 4 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 

ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Các nước thành viên có 

60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự 

thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_3109_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/491 

 

Sản phẩm Bi ô xít  

Ngày 07/7/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Quy định Ủy ban dựa theo Điều 3 của Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị 
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viện và Hội đồng Châu Âu về một permethrin có chứa thuốc sát trùng dùng với 

mục đích kiểm soát côn trùng trên gia súc. Cụ thể, permethrin này sẽ không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Quy định (EU) số 528/2012. Mục đích của dự thảo nhằm 
bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường và hài hòa hoá các sản phẩm bi ô xít trên thị 

trường EU. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 10 năm 2017. Thời gian dự kiến có 

hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Các nước thành 

viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự 

thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_3097_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/490 

Mỹ phẩm 

Ngày 29/6/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy định Ủy ban sửa đổi phụ lục II và III và V của Quy định (EC) số 1223/2009 của 

Nghị viện và Hội đồng Châu âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Cụ thể,  dự thảo quy định 

này sẽ ngăn cấm hoặc hạn chế sử dụng tất cả các chất đã được phân loại có khả năng gây 

ung thư, gây đột biến hoặc gây độc hại đối với sinh sản trong các sản phẩm mỹ phẩm 

trong thời gian Quy định của Ủy ban (EU) 2015/1221 về phân loại, dán nhãn và đóng gói 

các chất và hỗn hợp thay thế Quy định (EC) 1272/2008 về phân loại, ghi nhãn và đóng 

gói các chất và hỗn hợp được thông qua để thích nghi với tiến bộ kỹ thuật và khoa học. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự 

kiến thông qua vào quý 4 năm 2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ 

ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ 

ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_2984_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/489 

Sản phẩm của ngành công nghiệp dệt  

Ngày 06/7/2017, Hoa kỳ thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi một số điều trong quy tắc và quy định 

dựa theo đạo luật nhận dạng sản phẩm sợi dệt. 

Cụ thể, sẽ xóa bỏ yêu cầu: “chủ sở hữu nhãn 

hiệu đã đăng ký với Văn phòng Sáng chế và 

Nhãn hiệu Mỹ phải đăng ký với FTC (Ủy ban 

Thương mại Liên bang Hoa Kỳ) trước khi sử 

dụng trên nhãn” và không còn hạn chế việc sử dụng các nhãn hiệu tương tự đối với công 

ty cũng có nhãn hiệu công ty đó. Việc loại bỏ yêu cầu này dự kiến sẽ làm giảm chi phí 

tuân thủ đồng thời tăng tính linh hoạt của các doanh nghiệp.  Hạn cuối cùng để các nước 

thành viên tham gia góp ý kiến vào 31 tháng 7 năm 2017. Hiện tại, Hoa Kỳ chưa xác 

định thời gian thông qua và thời gian có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_3081_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1299 
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

 

1. Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 07 năm 2017 của Bộ Công Thương 

ban hành quy định hoạt động kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động thuộc 

thẩm quyền quản lý 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-

Tien-luong/Thong-tu-09-2017-TT-BCT-quy-dinh-hoat-dong-kiem-dinh-ky-thuat-an-

toan-lao-dong-355790.aspx  

2. Thông tư 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

chuyên gia giám định cổ vật 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-

Xa-hoi/Thong-tu-02-2017-TT-BVHTTDL-tieu-chuan-chuyen-gia-giam-dinh-co-vat-

354792.aspx  

3. Thông tư 13/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật về kết nối hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-

thong-tin/Thong-tu-13-2017-TT-BTTTT-yeu-cau-ky-thuat-ket-noi-he-thong-thong-

tin-co-so-du-lieu-quoc-gia-355458.aspx 

4. Thông tư 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

lĩnh vực thú y 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-

khac/Thong-tu-13-2017-TT-BNNPTNT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-linh-vuc-thu-

y-353760.aspx 

5. Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính ban 

hành quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị, kết nối, âm thanh và an toàn 

bảo mật thông tin hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-

thong-tin/Quyet-dinh-1102-QD-BTC-2017-Quy-dinh-tieu-chi-tieu-chuan-ky-thuat-

ve-thiet-bi-ket-noi-am-thanh-352289.aspx 

6. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2011/BGTVT/SĐ 2:2016 ngày 22 

tháng 05 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về quy phạm ngăn 

ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa 
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Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-

thong/QCVN-17-2011-BGTVT-SD-2-2016-Ngan-ngua-o-nhiem-do-phuong-tien-

thuy-noi-dia-916155.aspx 

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN/SĐ1:2017 ngày 22 tháng 

05 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về xăng nhiên liệu 

điêzen và nhiên liệu sinh học 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Cong-

nghiep/QCVN-1-2015-BKHCN-SD1-2017-Xang-nhien-lieu-diezen-nhien-lieu-sinh-

hoc-916154.aspx 

8. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BGTVT/SĐ 1:2016 ngày 15 

tháng 05 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về phân cấp và 

đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Giao-

thong/QCVN-01-2008-BGTVT-SD-1-2016-Phan-cap-dong-phuong-tien-thuy-noi-

dia-vo-thep-916160.aspx 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

 

1. Quyết định 4137/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hà Nội ban hành phê duyệt đề án “Giải pháp phát triển kinh tế của thành 

phố Hà Nội trong bối cảnh thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt 

Nam - Nhật Bản đến năm 2020” 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-

mai/Quyet-dinh-4137-QD-UBND-2017-Giai-phap-phat-trien-kinh-te-FTA-Viet-

Nam-Nhat-Ban-Ha-Noi-2020-354937.aspx 

2. Quyết định 2232/QĐ-TCHQ ngày 06 tháng 07 năm 2017 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Hải quan ban hành quy định về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu 

ở biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-

khau/Quyet-dinh-2232-QD-TCHQ-2017-cong-nhan-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-xuat-

nhap-khau-Lao-Cai-354827.aspx  

3. Thông tư 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, 

duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ 
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Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-

thong-tin/Thong-tu-10-2017-TT-BKHCN-xay-dung-quan-ly-khai-thac-co-so-du-lieu-

quoc-gia-khoa-hoc-cong-nghe-322628.aspx  

4. Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành về danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-

mai/Thong-tu-65-2017-TT-BTC-Danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-Viet-

Nam-354599.aspx  

5. Thông tư 09/2017/TT-BKHCN ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng 

trong thương mại bán lẻ 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-

mai/Thong-tu-09-2017-TT-BKHCN-quy-dinh-phep-do-luong-khoi-luong-trong-

thuong-mai-ban-le-355044.aspx  

6. Thông tư 12/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành sửa đổi Thông tư 17/2011/TT-BTTTT về danh 

mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định   

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-

thong-tin/Thong-tu-12-2017-TT-BTTTT-sua-doi-17-2011-TT-BTTTT-thiet-bi-vien-

thong-dai-vo-tuyen-kiem-dinh-344396.aspx 

7. Quyết định 237/QĐ-QLD ngày 22 tháng 06 năm 2017 của Cục trưởng Cục 

Quản lý Dược ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai 

đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại 

Việt Nam - Đợt 158 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-

te/Quyet-dinh-237-QD-QLD-2017-danh-muc-01-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-dang-ky-

luu-hanh-Dot-158-354088.aspx 

8. Quyết định 229/QĐ-QLD ngày 22 tháng 06 năm 2017 của Cục trưởng Cục 

Quản lý Dược ban hành danh mục 1016 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng 

ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 158  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-

te/Quyet-dinh-229-QD-QLD-2017-danh-muc-1016-thuoc-trong-nuoc-cap-so-luu-

hanh-Viet-Nam-Dot-158-353346.aspx 

9. Thông tư 20/2017/TT-BGTVT ngày 21 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải ban hành sửa đổi Thông tư 32/2015/TT-BGTVT quy định về bảo 

vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông  

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-10-2017-TT-BKHCN-xay-dung-quan-ly-khai-thac-co-so-du-lieu-quoc-gia-khoa-hoc-cong-nghe-322628.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-10-2017-TT-BKHCN-xay-dung-quan-ly-khai-thac-co-so-du-lieu-quoc-gia-khoa-hoc-cong-nghe-322628.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-10-2017-TT-BKHCN-xay-dung-quan-ly-khai-thac-co-so-du-lieu-quoc-gia-khoa-hoc-cong-nghe-322628.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-09-2017-TT-BKHCN-quy-dinh-phep-do-luong-khoi-luong-trong-thuong-mai-ban-le-355044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-09-2017-TT-BKHCN-quy-dinh-phep-do-luong-khoi-luong-trong-thuong-mai-ban-le-355044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-09-2017-TT-BKHCN-quy-dinh-phep-do-luong-khoi-luong-trong-thuong-mai-ban-le-355044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-12-2017-TT-BTTTT-sua-doi-17-2011-TT-BTTTT-thiet-bi-vien-thong-dai-vo-tuyen-kiem-dinh-344396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-12-2017-TT-BTTTT-sua-doi-17-2011-TT-BTTTT-thiet-bi-vien-thong-dai-vo-tuyen-kiem-dinh-344396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-12-2017-TT-BTTTT-sua-doi-17-2011-TT-BTTTT-thiet-bi-vien-thong-dai-vo-tuyen-kiem-dinh-344396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-237-QD-QLD-2017-danh-muc-01-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-dang-ky-luu-hanh-Dot-158-354088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-237-QD-QLD-2017-danh-muc-01-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-dang-ky-luu-hanh-Dot-158-354088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-237-QD-QLD-2017-danh-muc-01-thuoc-san-xuat-trong-nuoc-dang-ky-luu-hanh-Dot-158-354088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-229-QD-QLD-2017-danh-muc-1016-thuoc-trong-nuoc-cap-so-luu-hanh-Viet-Nam-Dot-158-353346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-229-QD-QLD-2017-danh-muc-1016-thuoc-trong-nuoc-cap-so-luu-hanh-Viet-Nam-Dot-158-353346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-229-QD-QLD-2017-danh-muc-1016-thuoc-trong-nuoc-cap-so-luu-hanh-Viet-Nam-Dot-158-353346.aspx
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Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-

Van-tai/Thong-tu-20-2017-TT-BGTVT-sua-doi-32-2015-TT-BGTVT-bao-ve-moi-

truong-phat-trien-giao-thong-352947.aspx  

10. Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-

khau/Thong-tu-07-2017-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-27-2012-TT-BKHCN-chat-

luong-hang-nhap-khau-355045.aspx  

11. Quyết định 2432/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã HS đối với danh mục giống 

cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-

khac/Quyet-dinh-2432-QD-BNN-TT-2017-bang-ma-HS-Danh-muc-giong-cay-trong-

o-Viet-Nam-352849.aspx  

12. Quyết định 212/QĐ-QLD ngày 09 tháng 06 năm 2017 của Cục trưởng Cục 

Quản lý dược ban hành danh mục 04 thuốc nước ngoài (thuốc chứa hoạt chất kháng 

virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 97 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-

te/Quyet-dinh-212-QD-QLD-2017-danh-muc-04-thuoc-nuoc-ngoai-khang-virus-

dang-ky-luu-hanh-Dot-97-354055.aspx  

13. Quyết định 214/QĐ-QLD ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Cục trưởng Cục 

Quản lý dược ban hành danh mục 23 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp 

hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số 

đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 97 

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-

te/Quyet-dinh-214-QD-QLD-2017-23-thuoc-nuoc-ngoai-hoat-chat-cap-so-dang-ky-

luu-hanh-Dot-97-353176.aspx 

14. Quyết định 211/QĐ-QLD ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Cục trưởng Cục 

Quản lý dược ban hành danh mục 13 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng 

ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt 

Nam - Đợt 97  

Chi tiết nội dung văn bản xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-

te/Quyet-dinh-211-QD-QLD-2017-danh-muc-13-thuoc-nuoc-ngoai-dieu-tri-ung-thu-

dang-ky-Dot-97-353175.aspx 

mailto:tbtvn@tcvn.gov.vn
http://www.tbtnv.org/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-20-2017-TT-BGTVT-sua-doi-32-2015-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-phat-trien-giao-thong-352947.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-20-2017-TT-BGTVT-sua-doi-32-2015-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-phat-trien-giao-thong-352947.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-20-2017-TT-BGTVT-sua-doi-32-2015-TT-BGTVT-bao-ve-moi-truong-phat-trien-giao-thong-352947.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-07-2017-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-27-2012-TT-BKHCN-chat-luong-hang-nhap-khau-355045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-07-2017-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-27-2012-TT-BKHCN-chat-luong-hang-nhap-khau-355045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-07-2017-TT-BKHCN-sua-doi-Thong-tu-27-2012-TT-BKHCN-chat-luong-hang-nhap-khau-355045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-2432-QD-BNN-TT-2017-bang-ma-HS-Danh-muc-giong-cay-trong-o-Viet-Nam-352849.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-2432-QD-BNN-TT-2017-bang-ma-HS-Danh-muc-giong-cay-trong-o-Viet-Nam-352849.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-2432-QD-BNN-TT-2017-bang-ma-HS-Danh-muc-giong-cay-trong-o-Viet-Nam-352849.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-212-QD-QLD-2017-danh-muc-04-thuoc-nuoc-ngoai-khang-virus-dang-ky-luu-hanh-Dot-97-354055.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-212-QD-QLD-2017-danh-muc-04-thuoc-nuoc-ngoai-khang-virus-dang-ky-luu-hanh-Dot-97-354055.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-212-QD-QLD-2017-danh-muc-04-thuoc-nuoc-ngoai-khang-virus-dang-ky-luu-hanh-Dot-97-354055.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-214-QD-QLD-2017-23-thuoc-nuoc-ngoai-hoat-chat-cap-so-dang-ky-luu-hanh-Dot-97-353176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-214-QD-QLD-2017-23-thuoc-nuoc-ngoai-hoat-chat-cap-so-dang-ky-luu-hanh-Dot-97-353176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-214-QD-QLD-2017-23-thuoc-nuoc-ngoai-hoat-chat-cap-so-dang-ky-luu-hanh-Dot-97-353176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-211-QD-QLD-2017-danh-muc-13-thuoc-nuoc-ngoai-dieu-tri-ung-thu-dang-ky-Dot-97-353175.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-211-QD-QLD-2017-danh-muc-13-thuoc-nuoc-ngoai-dieu-tri-ung-thu-dang-ky-Dot-97-353175.aspx
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Định lượng tác động của các rào cản kỹ thuật đối với thương mại (tiếp) 
 

3.2. Tiêu chuẩn trong Hiệp định Thương mại Song phương và Khu vực: 

Tập trung vào Thống nhất và Thừa nhận Lẫn nhau 

Số lượng hiệp định thương mại song phương và khu vực đã tăng nhanh trong thập 

kỷ qua. Tất cả những hiệp định này đều thể hiện nỗ lực giải quyết rào cản kỹ thuật 

đối với thương mại1, ví dụ, Thị trường Chung Đông và Nam Phi (COMESA) vào 

năm 1993, Mercosur vào năm 1991 và Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ 

(NAFTA) vào năm 1994. Tiêu điểm chính trong những đàm phán này tập trung 

vào tạo điều kiện thương mại, cải tiến cách thực hiện tốt nhất về pháp lý và loại bỏ 

rào cản kỹ thuật đối với nhập khẩu. 

Cụ thể, việc sử dụng thừa nhận lẫn nhau quy trình thử nghiệm và chứng nhận và 

nỗ lực liên quan để thống nhất tiêu chuẩn là một trong số những công cụ chính 

sách quan trọng nhất được đưa ra trong các buổi đối thoại về thương mại khu 

vực2. Một yếu tố quan trọng dẫn đến sự hợp pháp của MRA như một công cụ 

thương mại là Hiệp định TBT đa phương khuyến khích thành viên của WTO ký 

kết những hiệp định này. Tổng cộng 29 MRA song phương và đa phương và biên 

bản ghi nhớ về thừa nhận lẫn nhau đã được thông báo cho WTO. Những loại hiệp 

định này đã tăng lên với ít phân tích thực nghiệm về chi phí và lợi ích của lựa chọn 

chính sách thay thế. Thảo luận thực hiện vào năm 1994 trong APEC và bước đi 

mạnh mẽ của Ủy ban Châu Âu để ký kết hiệp định song phương với đối tác 

thương mại trong G-7 đã chứng minh tầm quan trọng mới của tiêu chuẩn và sự cần 

thiết của công trình thực nghiệm để đưa ra quyết định. 

3.2.1.  Chương trình của APEC 

Trong số những hiệp định thương mại khu vực quan trọng nhất liên quan đến các 

nước phát triển và đang phát triển, APEC là nhóm khu vực lớn nhất hình thành cho 

đến thời điểm này. Các thành viên chiếm khoảng 24% thương mại thế giới. Mục 

đích của APEC là đạt được mở cửa thương mại tại khu vực Châu Á Thái Bình 

Dương vào năm 2010 gồm sự nhấn mạnh vào tự do hóa và tạo điều kiện thương 

mại. Phần này của chương trình APEC có tầm quan trọng ngày càng lớn theo thời 

gian, một phần do sự thống nhất và giảm rào cản thuế quan và tự do hóa đầu tư đã 

chứng minh khó đạt được. Chương trình về tiêu chuẩn và rào cản kỹ thuật bao 

gồm nghĩa vụ theo Kế hoạch Hành động Tập thể (CAP) và Kế hoạch Hành động 

                                                      
1Đây là tài liệu toàn diện về tác động của hiệp định thương mại khu vực và song phương đối với hệ thống 

thương mại thế giới. Xem ví dụ; Ngân hàng Thế giới (2000b), Baldwin và Venables (1997), Frankel (1997) và 

Winters (1999). 
2Tài liệu về MRA từ quan điểm chính sách thương mại bị hạn chế. Trong số đó, những tài liệu thu thập 

cung cấp nhiều thông tin nhất về chủ đề này có trong tài liệu của OECD, gồm chương của Roessler, Neven và 

Nicoladis, và tài liệu khác trong OECD (1996). 
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Quốc gia (IAP), ví dụ, APEC đã ban hành chương trình tăng sự minh bạch trong 

hệ thống pháp lý và trao đổi thông tin về sự an toàn của đồ chơi. Nó cũng đã tào 

trợ dự án như đào tạo cán bộ hải quan về kỹ thuật kiểm tra an toàn thực phẩm. 

APEC đang thực hiện thảo luận chính sách rộng hơn về tiêu chuẩn và thương mại, 

một phần thông qua mối quan hệ với hiệp định thương mại tiểu vùng ở Châu Á 

Thái Bình Dương. Có 16 hiệp định tiểu vùng mới trong khu vực APEC kể từ năm 

1998, một số đã tisp thu mục tiêu chính sách của APEC trong tiêu chuẩn vào đầu 

những năm 90 (Scollay và Gilbert 2000). Một mục tiêu quan trọng trong APEC là 

tiến tới MRA trong lĩnh vực sản phẩm quy định và điều chỉnh liên quan (thống 

nhất) tiêu chuẩn bắt buộc và tự nguyện với tiêu chuẩn quốc tế3. Công trình này 

được điều hành bởi Tiểu ban Tiêu chuẩn và Phù hợp trong APEC. Có một MRA 

đang thực hiện để trao đổi thông tin về sự an toàn của đồ chơi, một về đánh giá sự 

phù hợp đối với sản phẩm thực phẩm và một MRA đang trong quá trình thảo luận 

về thiết bị điện. 

Đàm phán MRA đa phương như những MRA trên gây lãng phí nỗ lực chính trị 

trong APEC và tiếp thu rất ít nguồn lực của chính phủ và tư nhân với ít chứng cứ 

về kết quả cụ thể. Thêm vào đó, có những câu hỏi nghiêm túc về việc thực hiện 

thừa nhận lẫn nhau trong APEC. Diễn đàn hoạt động trên cơ sở đồng thuận. Thành 

viên có thể ký và thực hiện MRA với các quốc gia thành viên APEC và không trao 

đặc quyền cho nước khác. Việc tham gia vào những hiệp định này của các nước 

thành viên đang phát triển là một vấn đề với sự thiếu cân bằng kỹ thuật trong cơ sở 

thử nghiệm và chứng nhận. Thêm vào đó, chúng tôi biết ít về lợi ích thuần của 

việc điều chỉnh tiêu chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là đối với các 

quốc gia đang phát triển. Việc thống nhất có tạo lợi ích cho các nước đang phát 

triển không, kể cả khi họ không là thành viên tham gia trực tiếp và thiếu nguồn lực 

cần thiết để phát triển hoặc tiếp thu công nghệ và thông tin trong tiêu chuẩn? 

Những áp lực lớn vẫn còn trong APEC nhằm thống nhất tiêu chuẩn trong lĩnh vực 

như thiết bị điện, dán nhãn thực phẩm và máy móc. 

3.2.2.  Liên minh Châu Âu: Xuất khẩu Mô hình MRA 

Ủy ban Châu Âu vào những năm 80 đã ký kết một số MRA song phương với các 

quốc gia phát triển khác. Mô hình MRA được áp dụng phần lớn dựa trên mô hình 

phát triển tại Châu Âu để thúc đẩy thống nhất thị trường nội bộ. EU đã ký kết 

MRA với Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand, Thụy Sỹ và Isarel và đang 

                                                      
3Về tổng quan chương trình của APEC trong tiêu chuẩn, xem; www.apecsec.org. “Báo cáo về Tiến độ 

Điều chỉnh theo Tiêu chuẩn Quốc tế trong Lĩnh vực Ưu tiên của APEC”, Tiểu ban Tiêu chuẩn và Phù hợp, 1999, 

trình bày báo cáo tình hình về tiến độ điều chỉnh. Wilson (1195) bao gồm bài phê bình về chương trình tiêu chuẩn 

dựa trên cam kết của thành viên trong chương trình Hành động Osaka năm 1995, quy định mô hình đối thoại hiện 

nay. 
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hoàn thành đàm phán với Nhật Bản4. Phạm vi sản phẩm khác nhau theo từng hiệp 

định. Tuy nhiên, phần lớn đều quy định sản phẩm theo yêu cầu tương thích điện từ 

và an toàn điện (vô tuyến, tủ lạnh và thiết bị tương tự), sản phẩm y tế và thiết bị 

viễn thông trong số nhiều thiết bị khác. MRA giữa EU và Australia bao gồm 

phương tiện giao thông vận tải và phụ tùng. Phạm vi của MRA với Hoa Kỳ được 

ước tính bởi Ủy ban Châu Âu có giá trị 41 tỷ $ trong thương mại song phương5. 

Hơn 1,7 tỷ $ giá trị giao dịch ô tô và phụ tùng trong MRA với Australia. 

Cho dù Ủy ban Châu Âu đã điều chỉnh việc hỗ trợ toàn bộ của mình cho MRA 

(Meyer 1999), nó tiếp tục đàm phán chúng với các nước tìm cách gia nhập EU và 

xem xét mở rộng với các quốc gia đang xin gia nhập EU. EU chiếm 22% thương 

mại thế giới (Bergsten 1999) và có ảnh hưởng lớn đến khu vực đang phát triển như 

Châu Phi, Nam Mỹ và các nước ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Sự 

ủng hộ liên tục của EU với MRA như một phần của chương trình thương mại tạo 

ra động lực mạnh mẽ cho các nước thực hiện mô hình này. Mô hình MRA có phù 

hợp với mục tiêu phát triển và tự do hóa thương mại không? Dựa trên chứng cứ 

nhỏ hiện nay và thiếu dữ liệu thực nghiệm, một người có thể đặt câu hỏi về tiện 

ích của công cụ đó. Mục tiếp theo mở rộng chủ đề này để minh họa định hướng 

nghiên cứu thực nghiệm về tiêu chuẩn và thương mại. 

3.3 Tóm tắt: Bối cảnh Chính sách Thương mại  đưa ra điều gì là Lĩnh vực 

Ưu tiên đối với Nghiên cứu? 

Chúng tôi đưa ra một số kết luận từ việc rà soát tiêu chuẩn nhìn từ bối cảnh chính 

sách thương mại và lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm mới. Khi loại bỏ thuế quan, 

yêu cầu biên giới có thể phân biệt đối xử với nhà sản xuất nước ngoài phải được 

hiểu rõ và giải quyết. Hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất, cần thông tin trong lĩnh 

vực mà chính phủ kiểm soát thông qua quy chuẩn (tiêu chuẩn) bắt buộc về nhập 

khẩu, do đó, ảnh hưởng đến khả năng của công ty xuất khẩu trong việc tạo ra yêu 

cầu kỹ thuật cụ thể hoặc đáp ứng yêu cầu thử nghiệm và chứng nhận. Thứ hai, 

nghiên cứu có thể tập trung nhiều vào việc xác định tác động của rào cản mang 

tính phân biệt đối xử theo định nghĩa của nghĩa vụ WTO. Điều này tránh vấn đề cố 

đánh giá tác động thương mại của tất cả tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng đến vị thế 

cạnh tranh trên thị trường. Cần thực hiện công trình ưu tiên về đánh giá tác động 

của quy chuẩn trong nước về thương mại trong lĩnh vực tiếp tục có tranh luận về 

ranh giới của kỷ luật WTO trong Hiệp định TBT và SPS. Trong số đó, vấn đề sau 

                                                      
4Định nghĩa rộng về MRA gồm hiệp định hợp tác ràng buộc giữa tiêu chuẩn của chính phủ và cơ quan 

pháp lý để chia sẻ dữ liệu, thông tin và chuyên môn khác, EU đã ký kết 12 trong tổng số 29 hiệp định được thông 

báo cho WTO và trích dẫn ở trên. 
5Đối thoại Kinh doanh Xuyên Đại Tây Dương (TABD) tạo ra nền tảng ở cấp CEO trong việc phân tích và 

tư vấn về chính sách thương mại giữa Hoa Kỳ và EU kể từ năm 1995. Đối với thông tin chi tiết về ngành công 

nghiệp đối với MRA, xem tại www.tabd.org 
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là tiêu chuẩn môi trường theo yêu cầu dán nhãn tiết kiệm và vấn đề cái gì tạo nên 

tiêu chuẩn “quốc tế”  được quy định trong Hiệp định TBT. Các nước đang phát 

triển có mối quan tâm lớn trong hai lĩnh vực này. 

Phần lớn tranh chấp đưa lên WTO kể từ năm 1995 theo quy định của Hiệp định 

TBT và SPS đáp ứng việc kiểm tra kiểm soát pháp lý được định nghĩa rõ ràng do 

chính phủ thực hiện. Không có vụ việc nào liện quan đến tiêu chuẩn tự nguyện đạt 

được thông qua cạnh tranh thị trường mà không có sự can thiệp của pháp luật. 

Việc tập hợp nghiên cứu và dữ liệu tập trung vào việc xác định chi phí quy định về 

sức khỏe và an toàn khác nhau của chính phủ dường như rất phù hợp, được xác 

định thông qua định nghĩa về phân biệt đối xử trong quy tắc của WTO. Việc xác 

định xem sự thống nhất pháp lý và MRA có được xem là mục tiêu quan trọng của 

công ty tư nhân hay không, đối lập với các ưu tiên khác cũng cần có trong chương 

trình nghiên cứu thực nghiệm. Việc kiểm tra thành công hoặc thất bại của công ty 

ở các nước đang phát triển trong việc thâm nhập thị trường xuất khẩu chính mà 

MRA đã ký kết hoặc đang đàm phán sẽ tạo ra dữ liệu có giá trị để thiết lập chính 

sách. 

Cuối cùng, việc tập trung vào tìm hiểu tác động của quy chuẩn với giao dịch hàng 

hóa và sản phẩm nông nghiệp là quan trọng. Có nhiều cơ sở phân tích nâng cao 

hơn trong tài liệu về ảnh hưởng của thương mại đối với tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm 

dịch động thực vật để phát triển theo Henson, Loader và Swinbank 1999 và 

Roberts 1999 trong số các cơ sở khác. Điều cần trong lĩnh vực này là cơ sở dữ liệu 

thực nghiệm phong phú hơn trên quy mô toàn cầu, đặc biệt để trả lời câu hỏi về tác 

động của tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý mới như sinh vật biến đổi gen. Dữ liệu 

cấp công ty về chi phí đáp ứng yêu cầu vệ sinh khác nhau trong thị trường trong 

nước và dữ liệu áp dụng trong nhiều thị trường xuất khẩu cũng cần, đặc biệt để 

giải quyết tranh luận đối với điều tạo nên “sự phân biệt đối xử” trong đối thoại 

thương mại về nông nghiệp trong tương lai. 

Về giao dịch hàng hóa, việc tập hợp nghiên cứu và dữ liệu thực nghiệm cần trả lời 

câu hỏi, trong đó, các nước đang phát triển có lợi ích trực tiếp. Khi thương mại 

toàn cầu mở rộng, thành phần của thương mại bị thay thế. Các nước đang phát 

triển sản xuất và sản xuất nhiều hơn theo tỷ lệ tổng xuất khẩu. Với bản chất của 

sản xuất toàn cầu, chúng cũng là nơi tạo ra thành phần được sản xuất làm đầu vào 

cho thành phẩm - phụ tùng động cơ điện được lắp ráp trong nước thứ ba để sản 

xuất máy xén cỏ làm ví dụ. Khi yêu cầu pháp lý mâu thuẫn và hoạt động kinh tế 

tiếp tục phát triển trên khắp thế giới, áp lực trên hệ thống WTO trong việc giải 

quyết rào cản kỹ thuật sẽ tăng lên. Dữ liệu về tác động chính xác của quy chuẩn về 

thương mại sẽ là một cách hướng đến đối thoại chính sách mở rộng hơn và ra 

quyết định hiệu quả hơn. 
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Hội nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa 

 
Sáng ngày 20/7/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức hội nghị “Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về 

nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa”. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Nam Hải 

– Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, cùng với hơn 100 Đại biểu các Sở, 

Chi cục TCĐLCL các tỉnh. 

 
Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 

  

Tại Hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Sản 

phẩm Hàng hóa, đã giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của Nghị định 

43/2017/NĐ-CP. So với Nghị định 89/2006/NĐ-CP, Nghị định mới này có tất cả 

17 điểm sửa đổi, điều chỉnh và bãi bỏ. 

 

 
Ông Trần Quốc Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa 
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Hội nghị lần này đã thu hút sự quan tâm của rất đông đại biểu đến từ các cơ quan 

chức năng, đặc biệt là các hiệp hội và doanh nghiệp từ miền Trung trở vào các tỉnh 

thành phía Nam. Tất cả đều dành sự quan tâm nghiêm túc tới Nghị định 43 nhằm 

nắm rõ những qui định mới để triển khai, áp dụng một cách đúng đắn và hiệu quả 

nhất. 

 
Đại biểu tham dự tại hội nghị 

 

Các đại biểu khu vực phía Nam, sau khi lắng nghe những hướng dẫn về cách hiểu 

cũng như cách thức thực hiện các quy định mới của Nghị định 43, đã sôi nổi trao 

đổi và thảo luận những điểm còn vướng mắc. Ban tọa đàm đã rất nhiệt tình đưa ra 

câu trả lời thỏa đáng cho các thắc mắc của các đại biểu. Bên cạnh đó, Ban tọa đàm 

cũng cung cấp một số cách thức để đại biểu có thể tiếp tục liên hệ gửi ý kiến thông 

qua trang cổng thông tin điện tử của các bộ ngành, của chính phủ. 

 

Với mong muốn Nghị định 43 được ban hành có thể mang lại lợi ích cho cả cơ 

quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng, Tổng cục TCĐLCL sẽ tiếp tục 

nghiên cứu các hình thức để có thể trao đổi thêm thông tin giữa các bên, như sẽ 

thiết lập mục hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục nhằm giúp các đối 

tượng không có điều kiện tham dự buổi Hội nghị này nắm được thông tin về Nghị 

định, đồng thời giúp giải đáp thắc mắc từng trường hợp cụ thể khi doanh nghiệp áp 

dụng và gặp vướng mắc. Từ đó, hướng đến sự thống nhất về cách hiểu giữa cơ 

quan quản lý và doanh nghiệp và căn cứ là nguồn thông tin chính thống từ Tổng 

cục TCĐLCL. 
Nguồn: Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng
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